
  Phụ lục II 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 

 AN NINH LỚP 12 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT, PTDTNT, PT NHIỀU CẤP HỌC  

TỈNH QUẢNG NAM  

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh /5/2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

 

 

TT 

Tên trường THPT, 

PTDTNT, phổ thông 

nhiều cấp học 

Tên sách 
Tên tác giả 

(Tổng chủ biên) 
Nhà xuất bản 

1.  THPT Âu cơ 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 
Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

2.  THPT Bắc Trà My 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

3.  THPT Cao Bá Quát 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

4.  THPT Chu Văn An 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

5.  
THPT  

Đỗ Đăng Tuyển 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

6.  THPT Duy Tân 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

7.  THPT Hà Huy Tập 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

8.  THPT Hiệp Đức 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

9.  THPT Hồ Nghinh 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

10.  THPT Hoàng Diệu 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

11.  THPT Hùng Vương 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 
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12.  
THPT  

Huỳnh Ngọc Huệ 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

13.  
THPT  

Huỳnh Thúc Kháng 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 
Nguyễn Thiện 

Minh 
Đại học sư phạm 

14.  THPT Khâm Đức 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

15.  THPT Lê Hồng Phong 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

16.  THPT Lê Quý Đôn 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

17.  
THPT Chuyên  

Lê Thánh Tông 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

18.  
THPT  

Lương Thế Vinh 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

19.  
THPT  

Lương Thúc Kỳ 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

20.  THPT Lý Tự Trọng 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

21.  THPT Tố Hữu 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

22.  THPT Nam Trà My 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

23.  
THPT Chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

24.  THPT Nguyễn Dục 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

25.  
THPT  

Nguyễn Duy Hiệu 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

26.  THPT Nguyễn Hiền 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 
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27.  THPT Nguyễn Huệ 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

28.  
THPT  

Nguyễn Khuyến 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

29.  
THPT  

Nguyễn Thái Bình 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

30.  THPT Nguyễn Trãi 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

31.  
THPT  

Nguyễn Văn Cừ 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

32.  
THPT  

Nguyễn Văn Trỗi 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

33.  THPT Nông Sơn 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

34.  THPT Núi Thành 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

35.  THPT Phạm Phú Thứ 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

36.  THPT Phan Bội Châu 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

37.  
THPT  

Phan Châu Trinh 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

38.  

PTDTNT   

THCS&THPT  

huyện Nam Trà My 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

39.  

PTDTNT  

THCS&THPT  

Nước Oa 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 
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40.  

PTDTNT  

THCS&THPT  

huyện Phước Sơn 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

41.  
PTDTNT THPT  

 tỉnh Quảng Nam 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

42.  THPT Quang Trung 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

43.  THPT Quế Sơn 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

44.  THPT Sào Nam 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

45.  THPT Tây Giang 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

46.  THPT Thái Phiên 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

47.  THPT Tiểu La 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

48.  THPT Trần Cao Vân 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

49.  THPT Trần Đại Nghĩa 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

50.  THPT Trần Hưng Đạo 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

51.  THPT Trần Phú 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

52.  THPT Trần Quý Cáp 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

53.  THPT Trần Văn Dư 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

54.  THPT Võ Chí Công 
Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 



5 

 

55.  
THPT  

Võ Nguyên Giáp 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

56.  
TH, THCS, THPT 

Song ngữ Quốc  tế 

Quảng Nam Academy 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 

57.  
TH, THCS, THPT 

Sky - Line Hill 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 
Nguyễn Thiện 

Minh 
Đại học sư phạm 

58.  
TH, THCS, THPT 

Quảng Đông 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải Giáo dục Việt Nam 
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